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CHƯƠNG IV

KINH DOANH KHOÁNG SẢN 


Điều 29. Hình thức đầu tư kinh doanh khoáng sản

Hình thức đầu tư kinh doanh khoáng sản bao gồm doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, và công ty theo quy định tại Điều 10 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 30. Thu thập dữ liệu ban đầu

Pháp nhân có mục đích kinh doanh khoáng sản phải xin phép thu thập dữ liệu ban đầu về lĩnh vực khoáng sản nào đó từ ngành Năng lượng và Mỏ.
Thu thập dữ liệu ban đầu được tiến hành ở trụ sở và ở thực địa để giới thiệu vùng xuất hiện khoáng sản, môi trường và lấy mẫu để phân tích.

Điều 31. Xin phép đầu tư

Sau khi thu thập dữ liệu ban đầu nếu thấy dữ liệu đầy đủ thi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có mục đích đầu tư vào hoạt động khoáng sản phải nộp đơn cho ngành hữu quan nghiên cứu theo từng cấp đã quy định trong Luật Doanh nghiệp.
Điều 32. Quy mô của doanh nghiệp khoáng sản
Doanh nghiệp khoáng sản bao gồm ba loại sau:

1- Doanh nghiệp nghiên cứu đánh giá dữ liệu địa chất và nguồn khoáng sản;

2- Doanh nghiệp mỏ;

3- Doanh nghiệp khoáng sản đặc biệt.

Mục 1

DOANH NGHIỆP NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU

ĐỊA CHẤT VÀ NGUỒN KHOÁNG SẢN 


Điều 34. Kinh doanh dữ liệu địa chất và nguồn khoáng sản 

Kinh doanh dữ liệu địa chất và nguồn khoáng sản bao gồm việc tìm kiếm và thăm dò khoáng sản.

Điều 35. Điều kiện của nhà đầu tư tìm kiếm và thăm dò khoáng sản

Điều kiện của nhà đầu tư tìm kiếm và thăm dò khoáng sản gồm có : 

1- Là doanh nghiệp hoặc công ty được thành lập và đăng ký hoạt động khoáng sản phù hợp pháp luật;
2- có tiềm lực tài chính, có đủ nguồn vốn và có tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật;

3- Có lịch sử hoạt động kinh doanh khoáng sản hoặc uy tín;

4- Có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm tìm kiếm và thăm dò khảo sát;

Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải xác định diện tích xin phép, kế hoạch tìm kiếm và khảo sát khoáng sản, chi phí thấp nhất, báo cáo ban đầu về tác động đến môi trường xã hội.

Đối với nhà đầu tư thăm dò/ khảo sát khoáng sản còn phải có thêm báo cáo kết quả tìm kiếm khoáng sản trong khu vực điều tra khoáng sản.

Điều 36. Xác định thời gian nghiên cứu đơn và cấp giấy phép tìm kiếm và thăm dò khoáng sản

Đơn xin phép tìm kiếm khoáng sản phải được xem xét trong khoảng thời gian 90 ngày tính từ ngày nhận được đơn. Kết quả xem xét đơn phải được thông báo cho người có liên quan bằng văn bản.

Hoạt động tìm kiếm khoáng sản không được quá 2 năm tính từ ngày ký hợp đồng trở đi và có thể được gia hạn một năm.
Đơn xin phép thăm dò/khảo sát khoáng sản được xem xét trong khoảng thời gian 90 ngày tính từ ngày nhận đơn. Kết quả xem xét đơn phải được thông báo cho người có liên quan bằng văn bản.

Hoạt động thăm dò/khảo sát khoáng sản không được quá 3 năm tính từ ngày ký hợp đồng và có thể gia hạn không quá 2 năm.

Về điều kiện gia hạn quyền tìm kiếm và thăm dò/khảo sát khoáng sản có quy định riêng.

Điều 37. Diện tích cho phép thăm dò và điều tra khoáng sản

Doanh nghiệp hoặc công ty có thể tiến hành tìm kiếm khoáng sản trên một diện tích không quá 500 km2. Còn diện tích được cấp phép hoạt động thăm dò, khảo sát căn cứ vào kết quả tìm kiếm khoáng sản đã tiến hành.
Trường hợp diện tích đã được tìm kiếm và đã có dữ liệu địa chất thì doanh nghiệp hoặc công ty có thể thực hiện luôn công tác thăm do/khảo sát trên diện tích không quá 250 km2

Về điều kiện, tiêu chuẩn và diện tích cấp phép tìm kiếm và thăm dò/khảo sát khoáng sản được quy định riêng.

Điều 38. Hoàn trả diện tích tìm kiếm và khảo sát khoáng sản

Sau khi hoàn thành việc tìm kiếm và thăm dò khoáng sản nhà đầu tư phải hoàn trả lại diện tích được cho là có giá trị kinh tế cho Chính phủ cùng với dữ liệu địa chất và khoáng sản.

Việc hoàn trả lại diện tích tìm kiếm và khảo sát khoáng sản có thể xẩy ra trong những trường hợp sau :

1. Bị rút phép do vi phạm nghiêm trọng hợp đồng hoặc luật pháp.
2. Hết thời hạn tìm kiếm thăm dò khoáng sản;

3. Không có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích tìm kiếm và thăm dò;

4. Khu vực tìm kiếm thăm dò ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường hoặc lợi ích xã hội.

Việc hoàn trả diện tích tìm kiếm và thăm dò khoáng sản sẽ không được đền bù mọi chi phí.

Điều 39. Bổ sung diện tích thăm dò khoáng sản

Diện tích thăm dò khoáng sản có thể được bổ sung trong trường hợp mạch khoáng sản hoặc dòng khoáng sản kéo dài quá khu vực được giao thì sẽ cung cấp phép mở rộng diện tích nhiều nhất không quá một km. Diện tích thăm dò khoáng sản xin bổ sung không được nằm vào diện tích khu vực của pháp nhân khác hoặc không quá 10% diện tích đã được cấp phép thăm dò khoáng sản trước đó.

Điều 40. Việc gửi mẫu quặng đi phân tích

Nhà đầu tư tìm kiếm và thăm dò khoáng sản có ý định gửi mẫu quặng đi phân tích ở trong nước hoặc ngoài nước phải được phép của Bộ Năng lương và Mỏ.

Nhà đầu tư phải phân mẫu quặng sẽ mang đi phân tích và giao cho Bộ Năng lượng và Mỏ để lưu giữ. Sau khi hoàn thành việc phân tích quặng nhà đầu tư phải gửi bản tổng hợp kết quả phân tích cho Bộ Năng lượng và Mỏ để tổng hợp và kiểm tra.
Mục 2

KHAI THÁC MỎ 


Điều 41. Khai thác Mỏ

Khai thác Mỏ bao gồm những hoạt động đã quy định tại Điều 19 của Luật này trừ hoạt động tìm kiếm và thăm dò.

Sau khi kết thúc việc tìm kiếm và thăm dò khoáng sản theo giấy phép nếu nhà đầu tư có mục đích khai thác Mỏ thì cần phải nghiên cứu tính khả thi về kinh tế - kỹ thuật, tính toán hiệu quả kinh tế, đánh giá ảnh hưởng môi trường và tác động xã hội để xin phép Chính phủ cho phép khai thác. Đối với việc thăm dò quy mô lớn thì Quốc hội nghiên cứu theo đề nghị của Chính phủ.

Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu khai thác Mỏ cần báo cáo Chính phủ bằng văn bản trong vòng 2 năm tính từ ngày hòan thành việc thăm dò đồng thời bàn giao dữ liệu tìm kiếm và thăm dò cho Chính phủ mà không được đền bù chi phí.
Điều 42. Điều kiện nhà đầu tư Mỏ

Nhà đầu tư Mỏ ngoài điều kiện cơ bản theo quy định tãi điểm 1, 2 và 3 của Điều 35 của Luật này còn phải có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm thăm dò.

Ngoài ra nhà đầu tư còn phải có :

1. Dữ liệu về kết quả tìm kiếm, thăm dò và đánh giá tính khả thi về kinh tế - kỹ thuật;

2. Kế hoạch khai thác và luận chứng kinh tế - kỹ thuật có hiệu quả được chấp thuận của Bộ Năng lượng và Mỏ;

3. Áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào khai thác Mỏ;

4. Kế hoạch quản lý và giải quyết tác động môi trường và xã hội được xác nhận của ngành hữu quan;

5. Đối với pháp nhân trong và ngoài nước mà không được tìm kiếm và thăm dò khoáng sản nhưng có ý định đánh giá tính khả thi về kinh tế - kỹ thuật và khai thác ở khu vực đã được thăm dò, cần phải có báo cáo dữ liệu kết quả thăm dò khoáng sản của khu vực đó.
Điều 43. Thông qua báo cáo đánh giá khả thi về kinh tế - kỹ thuật

Bộ Năng lượng và Mỏ xem xét thông qua hoặc không thông qua báo cáo kết quả nghiên cứu khả thi kinh tế - kỹ thuật bằng văn bản chậm nhất không quá 120 ngày tính từ ngày nhận được báo cáo.

Trường hợp đã nhận báo cáo nói trên, Bộ Năng lượng và Mỏ phải đề nghị Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét.

Điều 44. Gửi mẫu quặng để lựa chọn công nghệ tạo mẫu nhà máy

Nhà đầu tư Mỏ có thể gửi mẫu quặng đi thí ngiệm để lựa chọn công nghệ xây dựng nhà máy ở trong hoặc ngoài nước với sự cho phép của Bộ Năng lượng và Mỏ và các cơ quan chức năng sẽ theo dõi, kiểm tra quá trình này.

Sản phẩm có được từ việc thí nghiệm mẫu quặng có thể được tiêu thụ với sự đồng ý của Bộ Năng lượng và Mỏ, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo luật định.
Điều 45. Khai thác Mỏ

Trong hoạt động kinh doanh khai thác Mỏ, phải thực hiện trong diện tích đã quy định tại Điều 23 Luật này.

Thời gian khai thác được quy định không quá 20 năm tính từ ngày cấp phép khai thác và có thể được gia hạn không quá 5 năm, tuỳ từng trường hợp và căn cứ vào quy mô của mỏ Nhà nước sẽ quyết định.

Điều 46. Chế biến quặng

Việc khai thác mỏ phải gắn với việc chế biến trong nước là chính để nâng cao giá trị khoáng sản bằng việc áp dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và hiện đại để biến quặng bán sản phẩm hoặc thành thành phẩm theo từng loại khoáng sản đáp ứng nhu cầu thương mại trong nước và xuất khẩu một cách phù hợp với chính sách khoáng sản trong từng giai đoạn.

Điều 47. Những kinh doanh khác về Mỏ

Việc tiến hành các hoạt động kinh doanh về chế biến, mua – bán, vận chuyển, khôi phục diện tích khai thác và đóng cửa mỏ thực hiện theo quy định tại Điều 24, 25, 26 và 27 của Luật này.
Điều 48. Chuyển đổi doanh nghiệp hoặc công ty đầu tư

Trường hợp nhà đầu tư khai thác mỏ có mục đích hoặc cần thiết phải chuyển đổi doanh nghiệp hoặc công ty của mình thành doanh nghiệp hoặc công ty khác có thể đề nghị Chính phủ nghiên cứu và thực hiện theo Điều 211 và 220 của Luật Doanh nghiệp.

Đồng ý hay bác bỏ việc chuyển đổi doanh nghiệp hoặc công ty đầu tư khai thác mỏ phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết trong thời gian 90 ngày tính từ ngày nhận đơn.

Điều 49. Ban Nghiên cứu và chỉ đạo dự án quy mô lớn

Ban Nghiên cứu và chỉ đạo dự án quy mô lớn được thành lập để bảo đảm việc tổ chức thực hiện hoạt động đúng và hiệu quả do Chính phủ lập ra gồm :

1. Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ, Trưởng ban;

2. Phó Tỉnh trưởng, Phó Đô trưởng, Phó Trưởng ban;

3. Đại diện một số ngành hữu quan, Uỷ viên.
Tổ chức, hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của Ban nghiên cứu và chỉ đạo dự án quy mô lớn được quy định riêng.

Mục 3

KINH DOANH ĐẶC THÙ KHOÁNG SẢN



Điều 50. Kinh doanh đặc thù về mỏ

Kinh doanh đặc thù khoáng sản là kinh doanh không phải thực hiện theo các bước tìm kiếm và thăm dò như hoạt động kinh doanh thông thường về mỏ.

Điều 51. Các loại hình kinh doanh đặc thù khoáng sản gồm :

1. Khai thác khoáng sản kiểu thủ công;

2. Khai thác khoáng sản quy mô nhỏ;

3. Khai thác mỏ - đá công nghiệp và đất – đá phục vụ xây dựng.

Điều 52. Khai thác khoáng sản thủ công

Khai thác khoáng sản kiểu thủ công là hoạt động khai thác khoáng sản
bằng việc sử dụng dụng cụ thủ công, máy móc từ 5 sức ngựa trở xuống và lao động không quá 10 người.


Khai thác khoáng sản kiểu thủ công là nghề kiếm sống chính, làm theo mùa vụ với việc sử dụng dụng cụ thô sơ và không dùng máy móc khai thác thì không coi là kinh doanh.

Khai thác khoáng sản kiểu thủ công, chỉ dành riêng cho công dân Lào sinh sống tại địa phương.


Khoáng sản được phép khai thác kiểu thủ công gồm vàng, chì rơi vãi và bãi mỏ.

Điều 53. Khai thác khoáng sản quy mô nhỏ

Khai thác khoáng sản quy mô nhỏ là việc khai phá, đào, khoan – đào, hút, nổ mìn, lựa chọn lấy quặng trên mặt đất, trong lòng đất hoặc đáy nước không mang tính chất công nghiệp trong diện tích không quá 10 ha.

Khai thác khoáng sản quy mô nhỏ chỉ cấp phép riêng cho pháp nhân Lào.

Loại và khoáng sản được phép khai thác ở quy mô nhỏ được quy định riêng.

Điều 54. Đá công nghiệp

Mỏ - đá công nghiệp là khoáng sản không phải kim loại gồm có đá vôi, đá mềm, cát sản xuất kính, lưu huỳnh, phốt phát, đá Bazan, đá granit, cao lanh, barit,đá ăngđêxay,đá ađôbe, đá xécbangtit, alunay, đôlômay, pheoxapa, craphai, maica và pacôđay.
Khai thác mỏ đá - công nghiệp là việc đào, bới, khoan - đục, cắt, nổ mìn 

lấy quặng không kim loại nói trên.



Điều 55. Đất – đá phục vụ xây dựng

Đất – đá phục vụ xây dựng là đất, đá và cát để sử dụng làm vật liệu xây dựng đường sá, nhà cửa, v..v…
Việc khai thác đất – đá phục vụ xây dựng là việc đào, bới, khoan - cắt, nổ mìn để lấy quặng không kim loại nói trên.

Điều 56. Cấp phép khai thác mỏ - đá công nghiệp và đất – đá phục vụ xây dựng

Bộ Năng lương và Mỏ cấp phép diện tích khai thác mỏ - đá công nghiệp và đất – đá phục vụ xây dựng không quá 5 ha/khoảnh và thời hạn 5năm sau khi phối hợp với các ngành hữu quan.

Khai thác mỏ - đá công nghiệp và đất – đá phục vụ xây dựng chỉ cấp phép riêng đối với pháp nhân Lào
Điều 57. Khai thác mỏ đá quý bằng thủ công

Khai thác mỏ đá quý bằng thủ công thực hiện việc khai thác khoáng sản bằng thủ công được quy định tại Điều 52 của Luật này.

Điều 58. Khai thác mỏ đá quý quy mô nhỏ

Khai thác mỏ đá quý quy mô nhỏ là việc khai phá, đào và lựa chọn lấy mỏ đá từ mặt đất, trong lòng đất hoặc trong lòng nước bằng việc áp dụng máy móc theo quy định, lao động không quá mười người, diện tích không quá nửa ha, với thời gian một năm và có thể gia hạn hàng năm theo quy định của ngành Năng lượng và Mỏ.
Khai thác mỏ đá quý quy mô nhỏ chỉ cấp phép riêng đối với pháp nhân Lào.
(Còn nữa)
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